
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

                             

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘ     À XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     A  

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 6 năm 2024 

 
THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá 

 Gói mua sắm:  ua vắc xin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2024-2025 

của  rung tâm  iểm soát bệnh tật thành phố Đà  ẵng (Đợt 2). 

 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Mua vắc xin 

tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2024-2025. 

Để có cơ sở thực hiện mua sắm, kính mời Quý công ty có quan tâm vui lòng 

chào giá theo các nội dung sau: 
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chế/ 

Đường 
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Quy 

cách 

 ạn 

dùng 
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thọ) 
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Hãng 

sản 

xuất 

 ước 

sản 

xuất 

Nhóm 

thuốc 

Đơn vị 

tính 

 ố 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1  

Vắc 

xin 

phòng 

Viêm 

gan A 

 

Virus viêm gan 

A bất hoạt 

(chủng GBM) 

80 UI/ 0,5ml 

 

       Hộp 650   

2  

Vắc 

xin 

phòng 

uốn 

ván 

 

Giải độc tố uốn 

ván tinh chế ≥ 

40 IU/ 0,5ml 

 

       Ống 1.200   

3  

Vắc 

xin 

phòng 

thủy 

đậu 

 

Virus thủy đậu 

sống giảm độc 

 ực   400P    

0,5ml 

 

       Hộp 750   

4  

Vắc 

xin 

 ốn 

ván, 

bạch 

hầu 

hấp 

phụ 

 

Giải độc tố uốn 

ván tinh chế: ít 

nhất 20đvqt; 

Giải độc tố bạch 

hầu tinh chế: ít 

nhất 2 đvqt  

0,5ml 

 

       Ống 1.700   

5  

Vắc 

xin 

phòng 

bệnh 

Bạch 

hầu, 

uốn 

ván, 

ho gà 

 

Giải độc tố bạch 

hầu    20I , 

giải độc tố uốn 

ván >= 20IU;  

giải độc tố ho 

gà 8 µg;  

pertacin 2.5µg/ 

0,5ml 

 

       Hộp 400   
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Vắc 

xin 

phòng 

4 

bệnh 

(Bạch 

hầu-

Ho 

gà-

 ốn 

ván-

Hib) 

 

Giải độc tố bạch 

hầu    30I , 

Giải độc tố uốn 

ván >= 40IU; 

Các kháng 

nguyên 

Bordetella 

pertussis gồm: 

giải độc tố 

(PTxd) 25 mcg 

và ngưng kết tố 

hồng cầu dạng 

sợi ( HA) 25 

mcg; Virus bại 

 iệt týp   bất 

hoạt: 40 D. ; 

Virus bại  iệt 

týp 2 bất hoạt 8 

D. ; Virus bại 

 iệt týp 3 bất 

hoạt 32 D.   

0,5ml 

 

       
Bơm 

tiêm 
400   

 ổng cộng  

 

 ằng chữ: …………….……………..đồng 

 iá trên ……. bao gồm các loại thuế và chi phí giao hàng tại  rung tâm. 

Ghi chú:  

1. Quý công ty vui  òng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng 

chào giá, thời gian có hiệu  ực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa 

bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các  oại thuế và các chi 

phí liên quan. 

- Thành tiền   Số  ượng x Đơn giá. 

 

2. Đính kèm các tài  iệu: 

- Quy định về nhà cung ứng: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp  uật; 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (vắc xin) do cơ quan có thẩm 

quyền cấp với phạm vi kinh doanh  à sản xuất thuốc (vắc xin) hoặc bán buôn thuốc 

(vắc xin); 

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy  

chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 

- Quy định tiêu chuẩn của vắc xin:  

+ Vắc xin được cấp giấy đăng ký  ưu hành  giấy phép nhập khẩu còn hiệu  ực 

tại Việt Nam. 

+ Vắc xin không bị thu hồi giấy đăng ký  ưu hành theo quy định tại Khoản   

Điều 58 Luật Dược. 
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3 
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+ Vắc xin không có thông báo thu hồi theo quy định tại Thông tư số 

03/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 0  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất 

 ượng thuốc, nguyên  iệu  àm thuốc. 

 

3. Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá 

Mua vắc xin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2024-2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng” gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà 

Nẵng. Địa chỉ:   8 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng. (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408) hoặc qua emai : 

kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn 

 

-  ạn chót nhận báo giá: 09h00 ngày 28/6/2024. 

Trân trọng. . 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

KT.      ĐỐC 

                 P Ó      ĐỐC 

 

 

 

 

                  Phạm  rúc Lâm 
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